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I. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.  
1. GIÁY PHÉP ĐĂNG KÝ KNH DOANH.   
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2. GIÁY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.   
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3. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG. 
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 Các nghành nghề kinh doanh chính. 
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 Tổng số năm hoạt động. 
 

STT TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC NĂM 

1 TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH 18 
2 TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN 18 
3 TƯ VẤN GIÁM SÁT 18 

4 THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG & LẬP BÁO CÁO 
NGHIÊN CỨU KHẢ THI 18 

5 TƯ VẤN THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 12 

6 TƯ VẤN THẨM TRA – TỔNG DỰ TOÁN XD CÔNG 
TRÌNH 12 

7 THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 07 
8 KHẢO SÁT XÂY DỰNG (ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT) 14 

9 THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH 14 
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 Hạng năng lực hoạt động tư vấn xây dựng. 
 Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công 
nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ) hạ tầng kỹ thuật; Thi công công 
trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình 
công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III (ba).  

 Thiết kế, thẩm tra thiết kế thi công công trình dân dụng; Giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II (hai). 

 Thí nghiệm kiểm định xây dựng công trình. 
 Phòng thí nghiệm kiểm định XD: LAS-XD 02.005 (Số LAS Mới) 

THAY THẾ 
 TT thí nghiệm kiểm định XD D.I.C: LAS-XD 948. (Số LAS Cũ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

4. GIẤY PHÉP PHÒNG THÍ NGHIỆM 
 Mã số LAS XD: LAS - XD 02.005 (Số LAS Mới) 
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  Mã số LAS XD: LAS – XD 948 (Mã số LAS cũ). 
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5. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 
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 Cơ cấu tổ chức quản lý. 
- Hội đồng thành viên 
- Chủ tịch hội đồng thành viên 
- Giám đốc  

 Hội đồng thành viên. 
- Gồm các thành viên, là bộ phận cao nhất của công ty. 
- Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất 

của công ty hàng năm. 
- Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, phương thức, thời điểm huy 

động vốn. 
- Quyết định phương thức đầu tư dự án, các giải pháp phát triển 

của công ty. 
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên. 
- Bổ nhiệm, chấm dứt hợp đồng với giám đốc, kế toán trưởng và 

các chức danh khác theo Điều lệ hoạt động công ty. 
- Thông qua báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hàng 

năm. 
- Sửa đổi bổ sung các điều lệ, quyết định tổ chức lại bộ máy, giải 

thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.  

 Chủ tịch hội đồng thành viên. 
- Được hội đồng thành viên bầu làm chủ tịch, có thể kiêm nhiệm 

giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty. 
- Chuẩn bị tổ chức các chương trình, kế hoạch hoạt đồng của Hội 

đồng thành viên. 
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- Triệu tập, lấy ý kiến chủ trì các cuộc họp Hội đồng thành viên. 
- Giám sát việc thực hiện, hoạt động của công ty, thay mặt Hội 

đồng thành viên ký các quyết định theo điều lệ công ty. 

 Giám đốc công ty. 
- Người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty do 

Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng thành viên.  

 Nhân sự của doanh nghiệp.  

STT Họ và tên Nghề nghiệp Chức danh Ghi 
chú

A LÃNH ĐẠO 

1 Phạm Tiến Quyết Kiến trúc sư CT. HĐQT    
Giám đốc  

2 Phạm Minh Tuấn Kỹ sư CĐ P. Giám đốc  

3 Mai Văn Hóa  CN đồ án  KTS  

B PHÒNG KỸ THUẬT 

1 Mai Hùng Cường Thạc sĩ           
Kiến trúc sư 

Trưởng phòng    
kỹ thuật  

2 Huỳnh Ngọc Nguyên Kỹ sư KTXD Cán bộ kỹ thuật  

3 Cao Tiến Tấn Kỹ sư XD Cán bộ kỹ thuật  

4 Nguyễn Văn Chính Kỹ sư KTĐT Cán bộ kỹ thuật  

5 Trần Đình Hải Kỹ sư điện Cán bộ kỹ thuật  
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6 Mai Đức Thịnh KS điện - CTN Cán bộ kỹ thuật  

7 Nguyễn Sỹ Quế Kỹ sư điện Cán bộ kỹ thuật  

8 Phạm Xuân Thắng Kỹ sư PCCC Cán bộ kỹ thuật  

9 Hồ Viết Thịnh Kiến trúc sư Cán bộ kỹ thuật  

10 Dương Văn Minh Kỹ sư XDCT Cán bộ kỹ thuật  

11 Cao Tuấn Anh Kỹ sư XDCT Cán bộ kỹ thuật  

12 Phạm Đình Lai Kiến trúc sư Cán bộ kỹ thuật  

13 Nguyễn Bá Hoàng Kiến trúc sư Cán bộ kỹ thuật  

14 Đinh Công Tâm Kỹ sư XD Cán bộ kỹ thuật  

15 Hoàng Thị Hằng Kỹ sư điện Cán bộ kỹ thuật  

16 Nguyễn Hữu Phúc Kỹ sư địa chất Cán bộ kỹ thuật  

17 Phạm Văn Quang Kỹ sư XD Cán bộ kỹ thuật  

18 Phạm Văn Cường Kỹ sư XD Cán bộ kỹ thuật  

19 Trần Văn Hưởng Kỹ sư điện Cán bộ kỹ thuật  

20 Đặng Minh Phương Kỹ sư XDCĐ Cán bộ kỹ thuật  

C PHÒNG TỔNG HỢP ( Kế toán – Tài chính) 

1 Huỳnh Thị Vân Cử nhân KT Kế toán trưởng  

2 Nguyễn Thụy Hường Cử nhân KT Kế toán  

3 Trần Thị Hương Trung cấp KT Kế toán  

4 Đặng Thị Thuý Trợ lý GĐ        
Quản trị VP 

Văn Thư          
Thủ quỹ  
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C. BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ.  
1. Lãnh đạo & CN đồ án ( Văn bằng & Chứng chỉ kèm theo ). 

 
 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

 

 



           

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – Company Profile 

2. Phòng kỹ thuật ( Văn bằng & Chứng chỉ kèm theo ) 
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3. Phòng tổng hợp ( Văn bằng & Chứng chỉ kèm theo ). 
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D PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XD  
LAS XD – 02.005  (Mã số mới) - (Mã cũ LAS XD 948) 

1 Nguyễn Văn Giáp Kỹ sư XDDD Trưởng phòng TN  

2 Dương Văn Minh Chứng chỉ TN Thí nghiệm viên  

3 Đặng Trường Sang Chứng chỉ TN Thí nghiệm viên  

4 Đặng Minh Út Chứng chỉ TN Thí nghiệm viên  

5 Lê Vũ King Chứng chỉ TN Thí nghiệm viên  
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1. Bằng cấp & Chứng chỉ 
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2. Máy móc, thiết bị  
a. Thiết bị văn phòng. 
 

STT CHỦNG LOẠI HÃNG - NƯỚC SX SỐ LƯỢNG  

1 Máy Fax Panasonic Panasonic - Nhật 02 

2 Máy Photocopy A3, A4 Toshiba - Nhật 02 

3 Máy Photocopy A0 Toshiba - Nhật 01 

4 Máy ảnh kỹ thuật số Canon - 10 Mega Pixel 02 

5 Máy Scaner Epson - Mỹ 01 

6 Máy chiếu Projector Sony 01 

7 Máy tính và các thiết bị hỗ trợ khác 
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b. Thiết bị thí nghiệm. 
 Thiết bị khảo sát xây dựng 

- Thiết bị khảo sát địa chất. 
 

STT Chủng loại thiết bị Công xuất 
 TK 

Số 
Lượng 

Ký hiệu 
 nước SX 

1 

Máy khoan thăm dò chất 
công trình  150 mã lực 

02 

  (XY-1) 
Trung 
Quốc 

-:- 
(GJ 200-4) 

JING SHUI

Công suất lớn nhất  12 kw : 14.7 kw 

Tốc độ động cơ 2000 – 2200 v/ph 

Áp lực làm việc 0.7 Mpa  

Đường kính xilanh 80 mm 

Đường kính chạy pistong 100 mm 

Độ sâu khoan 100 m : 200 m 

Đường kính mở lỗ  110 mm : 300 mm

Đường kính cuối lỗ 75 mm : 110 mm 

Đường kính cần khoan 42 mm 

Trọng lượng máy 500 kg : 550 kg 

Trọng lượng búa 63.5 kg 

Độ cao rơi tự do 76 cm 

Đường kính ngoài 51 mm 

Đường kính trong 38 mm 

Phương pháp lấy mẫu: Thuỷ lực  

2 Thiết bị lấy mẫu nước Bộ 2 Việt Nam 

3 Thiết bị đo điện Bộ 2 Việt Nam 

4 Thiết bị hỗ trợ khác 
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- Thiết bị khảo sát địa hình. 

STT Chủng loại thiết bị Độ chính xác 
1km đo đi, về

Phạm vi  
bù tự động 

Số 
Lượng 

Model 
 nhà SX 

1 Máy thủy bình +  2 mm +  15ʼ 01   TOPCOM
AT - B4 

2 Máy thủy bình +  1,5 mm +  15ʼ 01   LEICA 
NA - 524 

3 Dụng cụ trắc địa    02 bộ Việt Nam 

4 Thiết bị hỗ trợ khác 

- Thiết bị thí nghiệm. 
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- Thiết bị khác. 
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6. DANH MỤC MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ 
VÀ ĐANG THỰC HIỆN. 

STT Tên công trình Địa Điểm 
Năm 
Thực 
Hiện 

Gía trị công 
tŕnh 

Tên cơ 
quan 

 ký hợp 
đồng 

A TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH . 

 1 

 Thiết kế: dự án khu dân cư 
Hiệp phước. địa điểm XD: 
X. Hiệp  Phước, H. Nhơn 
Trạch, tỉnh ĐN 

Nhơn 
Trạch, 

tỉnh ĐN 
2019 1.568.036.000 

T. Công Ty 
CP Đ T PT 
XD (DIC 
CORP) 

2 

lập nhiện vụ quy hoạch 
1/2000 và triển khai chi tiết 
thiết kế ý tưởng khu du lịch 
nghỉ dưởng cỏ may 2 

TP. Bà 
Rịa 2020 665.000.000 

CTY TNHH 
Thương Mại 
Dịch Vụ Du 

Lịch Cỏ 
May 
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3 

TV Lập NVQH CT 1/500  
trại chăn nuôi heo nái Công 
minh hoà hội: Hòa hội, H. 
Xuyên Mộc 

H. Xuyên 
Mộc 2020 400.000.000 

CTY TNHH 
Chăn nuôi 
Công Minh 

Hoà Hội 

4 
Tư vấn lập quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại 
sân bay Vũng Tàu 

TPVT 2021 490.000.000 

Công Ty 
TNHH – 
Công Ty 

Trực Thăng 
Miền Nam 

5 

Lâp quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500. Trung 
tâm thương mại kết hợp 
nhà ở. Phường Phước 
Nguyên. TPBR 

Thành Phố 
Bà Rịa 2022 330.000.000 

Phòng kinh 
quản lý đô 
thị. Tp. Bà 

Rịa 

6 

Lâp quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500. Trung 
tâm thương mại kết hợp 
nhà ở. Phường Phước 
Hưng. TPBR 

Thành Phố 
Bà Rịa 2022 330.000.000 

Phòng kinh 
quản lý đô 
thị. Tp. Bà 

Rịa 

7 

Lâp quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500. Trung 
tâm thương mại kết hợp 
nhà ở. Phường Phước 
Trung. TPBR 

Thành Phố 
Bà Rịa 2022 330.000.000 

Phòng kinh 
quản lý đô 
thị. Tp. Bà 

Rịa 

8 

Tư vấn lập quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 
Khu sản xuất tôm giống Hồ 
Tràm, Thanh khu dịch vụ 
du lịch Hồ Tràm. Xã 
Phước Thuận. Huyện 
Xuyên Mộc. 

Huyện 
Xuyên 
Mộc. 

2023 468.000.000 

Phòng kinh 
tế Hạ tầng 
kỹ thuật 
Huyện 

Xuyên Mộc 

9 

Tư vấn lập quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư Phước Bửu, Thị 
Trấn Phước Bửu, Huyện 
Xuyên Mộc. 

Huyện 
Xuyên 
Mộc. 

2023 486.000.000 

Phòng kinh 
tế Hạ tầng 
kỹ thuật 
Huyện 

Xuyên Mộc 
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B TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN. 

1  
Tư vấn Quản lý dự án: Cải 
tạo, sửa chữa Hăng ga 
Trung tâm Huấn luyện 

TPVT  2018 30.351.000 

Trung tâm 
huấn luyện – 

CN TCT 
Trực thăng 
Việt Nam – 

Công ty 
TNHH 

2 

Tư vấn quản lý dự án công 
trình xây dựng Công viên 
vườn sao, vườn dầu và khu 
luyện tậpthể dục thể thao 
ấp 7, xã Hoà Bình 

H. Xuyên 
Mộc 2018 163.275.000 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

Tầng Huyện 
Xuyên Mộc 

3 

Tư vấn quản lý dự án: 
Trung tâm điều dưỡng 
PHCN ngành xây dựng 
phía nam. BXD 

P8. Tp. 
Vũng Tàu 2019 186.648.000 

Trung tâm 
điều dưỡng 

PHCN 
ngành xây 
dựng phía 

nam 

4 

Tư vấn quản lý dự án: 
Chỉnh trang hạ tầng kỹ 
thuật đường Phạm Văn 
Đồng (đoạn từ Quốc lộ 55 
đến giao lộ đường Bình 
Giã) 

H. Xuyên 
Mộc 2024 198.000.000  

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Xuyên Mộc 

5 

Tư vấn quản lý dự án: 
Chỉnh trang hạ tầng Công 
viên văn hóa, thể thao liên 
ấp tại ấp Nhân Thuân, 
huyện Xuyên Mộc 

H. Xuyên 
Mộc 2024 54.074.074  

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Xuyên Mộc 
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C TƯ VẤN GIÁM SÁT. 

1  

Tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình nâng 
cấp,cải tạo kho vật tư khí 
tài của Công ty Trực Thăng 
Miền Nam 

TPVT  2021 339.823.000 

Công Ty 
TNHH – 
Công Ty 

Trực Thăng 
Miền Nam 

2 

Tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình: Nâng 
cấp đường tổ 4, tổ 7 ấp Bàu 
Sôi, tổ(1+2) ấp Bàu Hàm, 
xã Tân Lâm 

H. Xuyên 
Mộc 2021 250.812.000 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

Tầng Huyện 
Xuyên Mộc 

3 

Tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình: Khu 
nhà ở thương mại thấp tầng 
phường 12,TP.Vũng Tàu 

P12. Tp. 
Vũng Tàu 2021 187.902.000 

Công ty 
TNHH Đầu 

Tư nhà 
Hoàng 

4 

Tư vấn giám sát công trình: 
Thuộc công trình: Nâng 
cấp bê tông nhựa đường ấp 
Nhân Trí, xã Xuyên Mộc 

H. Xuyên 
Mộc 2022 201.194.000 

Ban QLDA 
ĐTXD 
Huyện 

Xuyên Mộc 

5 

Tư vấn giám sát thi công 
xây dựng và lắp đặt thiết bị  
Công trình: Trạm XLNT 
tập trung KCN Đất Đỏ I 
(Giai đoạn 2, công suất 
6.000 M3/ ngày đêm) 

KCN      
H. Đất Đỏ 2022 490.000.000 

Công ty CP 
Khu Công 
Nghiệp Tín 

Nghĩa – 
Phương 
Đông 

6 

Tư vấn giám sát công trình 
xây dựng tuyến ống cấp 
Nước D2 Khu công nghiệp 
Đất Đỏ I 

KCN      
H. Đất Đỏ 2023 103.000.000 

Công ty CP 
Khu Công 
Nghiệp Tín 

Nghĩa – 
Phương 
Đông 

7 

Tư vấn giám sát Dự án nhà 
xưởng mở rộng giai đoạn 
III Khu công nghiệp Đông 
xuyên. TPVT 

KCN      
Đông 
Xuyên 
TPVT 

2023 400.000.000 

Công ty 
TNHH 

DVKT Dầu 
khí và XD 

Nam Phong 
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D THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG & LẬP BÁO CÁO NGHIÊN 
CỨU KHẢ THI. 

1  

Tư vấn lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi, Công trình: 
Nhà máy sản xuất đồ gỗ - 
Công ty Văn Tuyên 

Khu CN 
Đất Đỏ I - 
Huyện Đất 

Đỏ 

 2019 238.000.000 Công ty Văn 
Tuyên 

2 

Lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi, Hạng mục công 
trình: Kho số 1, Kho số 2 
và sân đường giao thông 
nội bộ. 
Dự án: Khu dịch vụ hậu 
cần sau Cảng Tân Thành 

Thị Xã 
Phú Mỹ  2021 122.300.000 

Công ty Cổ 
phần 

Logistics 
Cái Mép 

3 

Gói thầu: Tư vấn lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi  
Công trình: Khu nhà xưởng 
chế biến nông nghiệp xanh 

Phường 
12 - TP. 
Đà Lạt – 
Tỉnh Lâm 

Đồng 

2022 148.000.000 

Công ty 
TNHH Phát 
triển Kiến 
trúc Hoàn 

Hảo 

4 

Gói thầu: Tư vấn lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi, 
công trình: “Nhà xưởng lắp 
ráp thiết bị cơ khí” 

KCN Tân 
Tạo, P. 

Tân Tạo 
A, Quận 

Tân Bình-
TPHCM 

2022 468.000.000 

Công ty 
TNHH 

MTV TM 
DV - SKY 
PHOENIX 

5 

Gói thầu: Khảo sát địa 
hình, địa chất; Lập các hồ 
sơ thiết kế và thực hiện 
các thủ tục pháp lý, xin 
cấp phép xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật 
thuộc dự án Cụm Công 
nghiệp Hồng Lam 

Phường 
Kim 
Dinh, 
Thành 
phố Bà 

Rịa 

2024 2.780.800.000 

Công ty Cổ 
phần Hồng 
Lam Kim 

Dinh 
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E TƯ VẤN THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT.  

 1 

 Thiết kế kỹ thuật thi công 
đường nội bộ và hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật - Công 
trình: Khu du lịch biển 
Blue Sapphire Resort 

Phường 
10 – 

TPVT 
2019  479.000.000 

Công Ty Cổ 
phần Du lịch 

và Đầu tư 
xây dựng 
Châu Á 

2 

Thiết kế kỹ thuật thi công 
Công trình: HTKT khu dân 
cư 8,5ha An Hậu, Cần Thơ 
Quận Ô Môn, Thành phố 
Cần Thơ  

Quận Ô 
Môn, 

Thành phố 
Cần Thơ 

2019 510.000.000 

Công ty 
TNHH 

MTV TM-
DV-XNK 

Toàn cầu Lê 
Nguyễn 

3 

Thiết kế kỹ thuật thi công
Công trình: Xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật Cụm công 
nghiệp chế biến hải sản có 
mùi Tân Bình 1 tại thôn 
Bình An 2, xã Tân Bình, 
thị xã La Gi  

Tại thôn 
Bình An 
2, xã Tân 
Bình, thị 
xã La Gi 

2022 488.000.000 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
và Phát triển 
công nghiệp 
Bảo Thư 

4 

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 
công, lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi.Công trình Hạ 
tầng kỹ thuật khu dất 196 
lô tại chợ trung tâm Huyện 
Xuyên Mộc. 

Huyện 
Xuyên 
Mộc 

2023 589.650.671 

Ban quản lý 
dự án. 
Huyện 

Xuyên Mộc 

5 

Tư vấn thiết kế xây dựng 
Dự án : Nâng cấp, cải tạo 
hạ tầng kỹ thuật tuyến 
đường 27/4. 

Huyện 
Xuyên 
Mộc 

2023 692.370.000 

Ban quản lý 
dự án. 
Huyện 

Xuyên Mộc 

G TƯ VẤN THẨM TRA – TỔNG DỰ TOÁN XD CÔNG TRÌNH. 

1  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán công trình: 
Sữa chữa, nâng cấp đường 
N5 Cảng hạ lưu PTSC  

TPVT  2018 180.000.000 
Công Ty 

Cảng Dịch 
Vụ Dầu Khí 
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2 

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật 
thi công và dự toán công 
trình : Khách sạn New  
wave  hạng mục: Hồ Sinh 
Thái 

TPVT 2018 116.500.000 

Công Ty 
TNHH 

Janhold-
OSC 

H THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 

1  
Thi công xây dựng căn hộ 
liên kế lô số 1 dự án khu 
nhà ở và trụ sở 93 Lê Lợi 

TPVT  2019 661.583.000 

Công ty 
CPĐT và 
xây dựng 
Cấp Thoát 

Nước 

2 

Thi công xây dựng căn hộ 
liên kế lô số 19 và 20 dự án 
khu nhà ở và trụ sở 93 Lê 
Lợi 

TPVT 2021 1.925.668.000 

Công ty 
CPĐT và 
xây dựng 
Cấp Thoát 

Nước 

3 Thi công xây dựng 12 Đồ 
triểu TPVT 2023 2.145.860.000 Nhà dân 

4 Thi công xây dựng 105/5 
Lê Lợi TPVT 2023 1.205.608.000 Nhà dân 

I KHẢO SÁT XÂY DỰNG (ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT). 

1 
Khảo sát đị hình, địa chất. 
Dụ án: Khu dịch vụ hậu 
cần sau Cảng Tân Thành 

Thị Xã 
Phú Mỹ 2021 450.000.000 

Công ty Cổ 
phần 

Logistics 
Cái Mép 

2 

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát 
địa chất, địa hình 
Công trình: Khu nhà xưởng 
chế biến nông nghiệp xanh 

Phường 
12 - TP. 
Đà Lạt – 
Tỉnh Lâm 

Đồng 

2022 564.000.000 

Công ty 
TNHH Phát 
triển Kiến 
trúc Hoàn 

Hảo 

3 

Gói thầu: Khảo sát địa 
chất, địa hình công trình: 
“Nhà xưởng lắp ráp thiết bị 
cơ khí”) 

KCN Tân 
Tạo, P. 

Tân Tạo 
A, Quận 

Tân Bình-
TPHCM 

2022 894.000.000 

Công ty 
TNHH 

MTV TM 
DV - SKY 
PHOENIX 
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4 

Gói thầu: Tư vấn lập đề 
cương Khảo sát địa hình, 
địa chất, địa hình; Hạ tầng 
kỹ thuật khu dất 196 lô tại 
chợ trung tâm Huyện 
Xuyên Mộc. 

Huyện 
Xuyên 
Mộc. 

2023 218.468.000 

Ban quản lý 
dự án. 
Huyện 

Xuyên Mộc 

5 

Gói thầu: Khảo sát địa 
hình, địa chất. Dự án: Khu 
du lịch Sông Ray, Xã 
Phước Thuận, Huyện 
Xuyên Mộc. 

Huyện 
Xuyên 
Mộc. 

2024 984.744.000 

Công ty 
TNHH Khu 
du lịch Sông 

Ray 

6 
Gói thầu: Khảo sát địa 
hình, địa chất. Dự án: Cụm 
công nghiệm Hồng Lam 

P. Kim 
Dinh. TP. 

Bà Rịa 
2024 310.000.000 

Công ty CP 
Hồng Lam 
Kim Dinh 

K THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 

a Thí nghiệm kiểm định vật xây dựng công trình. 

1 

Thí nghiệm vật liệu xây 
dựng công trình: Khu dịch 
vụ hậu cần sau cảng Tân 
thành 

TX. Phú 
Mỹ 2021 380.833.000 

Công Ty CP 
Đầu Tư Phát 

Triển XD 
(DIC) Số 2 

2 

Thí nghiệm vật liệu xây 
dựng công trình: Đường 
Nguyễn Văn Cừ nối dài 
Tp. Bà Rịa 

Tp. Bà Rịa 2021 Theo khối 
lượng thực tế  

Công Ty 
TNHH Đầu 
Tư XD Bình 

An  

3 
Thí nghiệm vật liệu xây 
dựng cho công trình: Khu 
biệt thự Rừng Dương 

Long Hải 
H. Long 

Diền 
2022 88.668.000 Cty. TNHH 

Ngọc Anh 

4 

Thí nghiệm vật liệu xây 
dựng công trình: Bổ sung 
doanh trai Cơ quan Vùng 
và Lữ đoàn 167/Vùng 
2/QCHQ 

Long Sơn 
TPVT 2023 Theo khối 

lượng thực tế  

CN Tổng 
Công ty 
Thái Sơn 
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5 
Thí nghiệm vật liệu xây 
dựng công trình: Đại Học 
Bà Rịa Vũng Tàu Cơ Sở 3 

P10. Tp. 
Vũng Tàu 2023 Theo khối 

lượng thực tế  
Công ty     
M I A 

6 

Thí nghiệm vật liệu xây 
dựng công trình: Khu du 
lịch Vũng Tàu Regency  
Phường 10 & 11 

TP. Vũng 
Tàu 

Từ 
2024 
đến 
nay  

Theo khối 
lượng thực tế  

Cty An Gia 
Phát & Tấn 

Điền  

b Thí nghiệm Nén Tĩnh. 

1 

Chung cư A2-1 (Chung cư 
Chí Linh CENTER) Khu 
TTĐT Chi Linh - P. 
Nguyễn An Ninh - TPVT  

TPVT 2019 166.000.000 

Công Ty CP 
Đầu Tư Phát 

Triển XD 
(DIC) Số 2 

2 
Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
D600 cho dự án Khu phức 
hợp Cap Saint Jacques 

TX. Phú 
Mỹ 2021 180.000.000 

Công Ty CP 
Đầu Tư Phát 

Triển XD 
(DIC) Số 2 

3 

Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
D400 cho dự án khu dịch 
vụ hậu cần sau cảng Tân 
thành 

TX. Phú 
Mỹ 2023 168.000.000 

Công Ty CP 
Đầu Tư Phát 

Triển XD 
(DIC) Số 2 

 


